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TRƯỜNG  

Lớp: 3......... 

Họ và tên: 

................................................

......... 

ÔN LUYỆN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN: TOÁN - LỚP 3 

Thời gian làm bài: 40 phút 

 

Phần 1. Trắc nghiệm.  

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Gấp 312 lên 3 lần được: 

A. 936 B. 336  

C. 926 D. 636 

Câu 2. Giá trị của biểu thức 415 + 45 : 5 là: 

A. 92 B. 424  

C. 420 D. 50 

Câu 3. Sáng nay, bác Lan xếp đều 48 bông hoa hồng vào 8 lọ để kịp bán. Đến chiều, 

bác nhập thêm 36 bông hoa nữa và cũng xếp vào các lọ loại đó để đựng hết số hoa. 

Hỏi buổi chiều bác Lan cần bao nhiêu cái lọ? 

A. 5 cái lọ B. 6 cái lọ  

C. 7 cái lọ D. 8 cái lọ 

Câu 4. Hiệu là 130, số trừ là 420, số bị trừ là: 

A. 290 B. 350  

C. 550 D. 650 

Câu 5. Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng MN. Hỏi độ dài đoạn thẳng ON bằng 

một phần mấy độ dài đoạn thẳng MN?  
 

M O N

    
 

A. ½                                      B. 1/3                            C. ¼                           D. 1/5 

Câu 6. Tổng độ dài bốn cạnh của một hình vuông là 132 mm. Độ dài mỗi cạnh 

của hình vuông đó là:  

A. 31 mm B. 33 mm  

C. 44 mm D. 34 mm 

 

 

 

 

 

 

 



Phần 2. Tự luận  

Bài 1. Đ, S? 

a. 1 m = 100 mm 

c. 1 l > 120 ml × 8 

 

Bài 2. Đặt tính rồi tính.  

b. Giảm 840 đi 4 lần được 210 

   d. Thương của số nào chia cho 1   

cũng bằng chính số đó.

124 × 6 486 : 3 

 

 

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức.  

 

600 : 3 × 4     =   

=   

Bài 4. >, <, = ? (1 điểm) 

 

 

 

(145 - 25) : 6 =   

  =   

350 ..... 600 : 2 + 40 5 kg : 5 .... 200 g × 5 

Bài 5. Mẹ Lan mua 150 g tôm khô để nấu canh. Sau khi ngâm nước, số tôm khô đó 

nở ra và cân nặng gấp 2 lần so với lúc đầu. Hỏi sau khi ngâm nước lượng tôm đó cân 

nặng bao nhiêu gam? (1 điểm) 

Bài giải 

 

Bài 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất 

a) 52 + 37 + 48 + 63 

b) 37 × 18 – 9 × 14 + 100 

 


